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                             TCVN ......... : 2023
Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới mành – Thông số kích thước cơ bản 
Fishing gears – Lift net – Basic demensional parameters
1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định thông số kích thước cơ bản lưới mành khai thác các đối tượng chính, gồm: cá trích, nục, bạc má, ngân, chỉ vàng, mực ống… ở vùng biển Việt Nam.
2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8393 : 2021, Vật liệu lưới khai thác thủy sản – Sợi, dây và lưới tấm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

3   Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt
3.1   Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa như sau:
3.1.1

Lưới mành (Lift net) 

Loại ngư cụ có cấu tạo dạng hình chữ nhật hoặc hình thang được sử dụng để khai thác các đối tượng chính, gồm: cá trích, nục, bạc má, ngân, chỉ vàng, mực ống….  

CHÚ THÍCH: Trong quá trình hoạt động, lưới được đặt chìm ở độ sâu nhất định, để một thời gian cần thiết cho nguồn sáng hoặc chà rạo tập trung đàn cá vào vùng bao vây của lưới, sau đó đưa lên khỏi mặt nước bằng tay hoặc bằng máy tời.
3.1.2

Áo lưới (Main net)

Phần lưới dùng để bao vây và giữ cá; được đan hoặc lắp ráp từ những tấm lưới dệt sẵn gồm các phần đụt lưới, thân lưới và chao lưới.

3.1.3

Đụt lưới (Codend of lift net)

Phần lưới chứa sản phẩm trong quá trình khai thác của lưới mành.
3.1.4

Thân lưới (Body of lift net) 
Phần lưới tiếp giáp giữa đụt lưới và chao lưới. Thân lưới được chia thành nhiều đoạn khác nhau, mỗi đoạn thân có kích thước mắt lưới và đường kính chỉ lưới khác nhau.

3.1.5

Chao lưới (Selvage of lift net)
Dải lưới hẹp lắp dọc theo giềng giữa và giềng miệng có tác dụng làm tăng độ bền cho lưới trong quá trình hoạt động.

3.1.6

Chà rạo (Fish aggregating devices) 

Thiết bị thả xuống nước tạo nơi ẩn nấp hoặc sinh sống các loài thủy sản, tạo ra điểm tập trung có mật độ đàn cá lớn để khai thác.

3.1.7

Giềng miệng lưới mành (Opening line of lift net) 

Hệ thống dây được lắp ráp ở miệng lưới nhằm định hình lưới.
CHÚ THÍCH: Giềng miệng (giềng chì) chịu lực toàn bộ nửa dưới của lưới mành khi chuyển động trong nước và để gắn lưới với vòng khuyên. 
3.1.8

Giềng rút lưới mành (Main line of lift net) 
Dây luồn qua tất cả các vòng khuyên chính lắp ở giềng miệng lưới.

CHÚ THÍCH:  Giềng rút có chức năng cuộn rút thắt chặt miệng lưới về một điểm trong quá trình thu lưới. Giềng rút thường được làm bằng dây PE, dây PP có đường kính phụ thuộc vào trọng lượng lưới và chiều dài phụ thuộc vào chiều dài giềng chì.
3.1.9

Phao cốc (Center buoy) 

Vật nổi được lắp vào giữa giềng giữa của lưới nhằm tạo lực nổi ổn định cho miệng lưới
3.1.10

Giềng giữa lưới mành (Center rope of lift net) 

Bộ phận khung mềm phần trên miệng lưới mành. 

CHÚ THÍCH: Giềng giữa (giềng phao) chịu lực toàn bộ nửa trên của lưới mành khi chuyển động trong nước và để gắn lưới với phao. Giềng miệng sử dụng 2 dây: Giềng băng phao, dây buộc phao.
3.1.11
Đá dằn (Anchor)
Vật nặng có tác dụng giữ hai đầu cánh lưới ổn định khi lưới thả trong nước.
3.1.12
Dây giật chốt (Bolt rope)
Dây liên kết giữa chốt giật với phần gần đầu cánh lưới, làm nhiệm vụ giật chốt tách hệ thống neo, đá dằn khỏi đầu cánh lưới và kéo lưới lên mặt nước.

3.2   Thuật ngữ viết tắt

	Thuật ngữ viết tắt
	Diễn giải thuật ngữ
	Đơn vị tính

	2a
	Kích thước mắt lưới 
	Milimét (mm)

	a
	Kích thước cạnh mắt lưới
	Milimét (mm)

	Cu
	Đồng
	

	D
	Đường kính ngoài vòng khuyên, dây giềng
	Milimét (mm)

	d
	Đường kính chỉ lưới, lỗ chì ống, lỗ phao con, tiết diện vòng khuyên
	Milimét (mm)

	gc
	Khối lượng 1 vòng khuyên
	gam (g)

	Fe
	Sắt
	

	Lgg
	Chiều dài giềng giữa
	Mét (m)

	Lgm 
	Chiều dài giềng miệng
	Mét (m)

	Lgr
	Chiều dài giềng rút 
	Mét (m)

	Lddc
	Chiều dài dây dật chốt
	Mét (m)

	L2p
	Khoảng cách 2 phao
	Milimét (mm)

	L2vk
	Khoảng cách 2 vòng khuyên
	Mét (m)

	PA
	Polyamid: vật liệu chỉ lưới, dây giềng
	

	Pb
	Chì
	

	PE
	Polyethylen: vật liệu chỉ lưới, dây giềng
	

	PP
	Polypropylen: vật liệu dây giềng
	

	U1
	Hệ số rút gọn ngang
	


4   Thông số kích thước cơ bản
4.1   Cấu tạo tổng thể (xem Hình 1)
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CHÚ DẪN:
	1  Áo lưới
	5  Phao cốc
	9  Dây giềng rút

	2  Đụt lưới
	6  Giềng miệng
	10  Dây kéo đầu lưới 

	3  Giềng giữa
	7  Vòng khuyên
	11  Tàu

	4  Phao
	8  Đá dằn
	12  Thuyền thúng


Hình 1 –  Cấu tạo tổng thể lưới mành
4.2   Thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà rạo
4.2.1   Thông số áo lưới mành kết hợp chà rạo

Thông số áo lưới mành kết hợp chà rạo quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà rạo
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Chiều dài dây giềng giữa, m
	Từ 130 đến 150

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 12

	2. Chiều dài dây giềng miệng, m
	Từ 60 đến 70

	· Vật liệu
	PP, PE

	· Đường kính, mm
	Từ 10 đến 12

	3. Kích thước mắt lưới
	

	· Phần đụt, mm
	Từ 20 đến 24

	· Phần thân, mm
	Từ 24 đến 28


Bảng 1 (Kết thúc)

	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	· Phần chao, mm
	Từ 30 đến 50

	4. Vật liệu áo lưới
	

	· Phần đụt và phần thân
	PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	· Chao phao và chao chì
	PE hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	5. Đường kính chỉ lưới
	

	- Phần đụt, mm
	Từ 0,5 đến 0,6

	- Phần thân, mm
	Từ 0,4 đến 0,5

	- Phần chao
	Từ 0,6 đến 0,65

	6. Quy cánh chỉ lưới
	

	- Phần đụt
	Từ 210D/9 đến 210D/12

	- Phần thân
	Từ 210D/6 đến 210D/9

	- Phần chao phao
	Từ 210D/12 đến 210D/15

	- Phần chao chì
	Từ 210D/12 đến 210D/15

	7. Hệ số rút gọn
	

	- Giềng phao, U1
	Từ 0,65 đến 0,75

	- Giềng chì, U1
	Từ 0,65 đến 0,75



CHÚ DẪN 1: Đường kính chỉ lưới xem Bảng 2, Bảng 7 của TCVN 8393 : 2021. 
CHÚ DẪN 2: Kích thước mắt lưới, đường kính chỉ lưới, vật liệu lưới xem Phụ lục A.

4.2.2   Phụ tùng kèm theo

Thông số phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà rạo được quy định trong Bảng 2.
Bảng 2 - Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà rạo
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Dây giật chốt và dây neo, m
	Từ 150 đến 200

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 16

	2. Dây kéo đầu lưới, m
	Từ 150 đến 200

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 12

	3. Dây giềng rút, m
	Từ 200 đến 400


Bảng 2 (Kết thúc)
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 16

	4. Dây liên kết vòng khuyên với giềng miệng
	

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 4 đến 6

	5. Phao
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 245 đến 265

	- Khoảng cách giữa các phao, mm
	Từ 310 đến 450

	6. Phao cốc
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 3 đến 6

	- Khoảng cách giữa các phao, m
	Từ 30 đến 40

	7. Vòng khuyên
	

	- Tổng số vòng khuyên, cái
	Từ 20 đến 30

	- Khoảng cách vòng khuyên, m
	Từ 2,5 đến 3,5

	- Khối lượng một vòng khuyên, kg
	Từ 2 đến 3

	8. Đá dằn
	

	- Tổng số đá dằn, cục
	Từ 4 đến 6

	- Khối lượng một cục đá dằn, kg
	Từ 20 đến 30

	9. Neo
	

	- Tổng số neo, cái
	Từ 2 đến 4

	- Khối lượng một cái neo, kg
	Từ 30 đến 50


CHÚ DẪN 1: Các loại dây giềng sử dụng vật liệu PP hoặc dây có đường kính và độ bền tương đương, xem Bảng 11 của TCVN 8393 : 2021.

CHÚ DẪN 2: Trang bị vòng khuyên xem Phụ lục B. 

CHÚ DẪN 3: Trang bị phao xem Phụ lục B.
CHÚ DẪN 4: Trang bị đá dằn xem Phụ lục B.
4.3   Thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng
4.3.1   Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng

Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng quy định trong Bảng 3.
Bảng 3 – Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Chiều dài dây giềng giữa, m
	Từ 180 đến 200

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 14

	2. Chiều dài dây giềng miệng, m
	Từ 100 đến 110

	· Vật liệu
	PP, PE

	· Đường kính, mm
	Từ 12 đến 14

	3. Kích thước mắt lưới
	

	· Phần đụt, mm
	Từ 24 đến 28

	· Phần thân, mm
	Từ 28 đến 34

	· Phần chao, mm
	Từ 40 đến 60

	4. Vật liệu áo lưới
	

	· Phần đụt và phần thân
	PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	· Chao phao và chao chì
	PE hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương

	5. Đường kính chỉ lưới
	

	- Phần đụt, mm
	Từ 0,5 đến 0,6

	- Phần thân, mm
	Từ 0,4 đến 0,5

	- Phần chao
	Từ 1,27 đến 1,39

	6. Quy cánh chỉ lưới
	

	- Phần đụt
	Từ 210D/9 đến 210D/12

	- Phần thân
	Từ 210D/6 đến 210D/9

	- Phần chao 
	Từ 380D/15 đến 380D/18

	7. Hệ số rút gọn
	

	- Giềng phao, U1
	Từ 0,65 đến 0,75

	- Giềng chì, U1
	Từ 0,65 đến 0,75


CHÚ DẪN 1: Đường kính chỉ lưới xem Bảng 1, Bảng 9 của TCVN 8393 : 2021. 

CHÚ DẪN 2: Kích thước mắt lưới, đường kính chỉ lưới, vật liệu lưới xem Phụ lục A.
4.3.2   Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng

Thông số phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng được quy định trong Bảng 4.
Bảng 4 - Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng  
	Tên gọi
	Thông số kích thước cơ bản

	1. Dây giật chốt và dây neo, m
	Từ 200 đến 300

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 16

	2. Dây kéo đầu lưới, m
	Từ 200 đến 300

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 10 đến 12

	3. Dây giềng rút, m
	Từ 200 đến 400

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 12 đến 16

	4. Dây liên kết vòng khuyên với giềng miệng
	

	- Vật liệu
	PP, PE

	- Đường kính, mm
	Từ 4 đến 6

	5. Phao
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 290 đến 310

	- Khoảng cách giữa các phao, mm
	Từ 310 đến 450

	6. Phao cốc
	

	- Tổng số phao, cái
	Từ 3 đến 6

	- Khoảng cách giữa các phao, m
	Từ 40 đến 60

	7. Vòng khuyên
	

	- Tổng số vòng khuyên, cái
	Từ 30 đến 40

	- Khoảng cách vòng khuyên, m
	Từ 2,5 đến 3,5

	- Khối lượng một vòng khuyên, kg
	Từ 2 đến 3

	8. Đá dằn
	

	- Tổng số đá dằn, cục
	Từ 4 đến 6

	- Khối lượng một cục đá dằn, kg
	Từ 20 đến 30

	9. Neo
	

	- Tổng số neo, cái
	Từ 2 đến 4

	- Khối lượng một cái neo, kg
	Từ 30 đến 50


CHÚ DẪN 1: Các loại dây giềng sử dụng vật liệu PP hoặc dây có đường kính và độ bền tương đương, xem Bảng 11 của TCVN 8393 : 2021.
CHÚ DẪN 2: Trang bị phao xem Phụ lục B. 
CHÚ DẪN 3: Trang bị vòng khuyên và đá dằn xem Phụ lục B. 
Phụ lục A

(Tham khảo)

Thống kê trang bị toàn bộ lưới mành

A.1   Thống kê trang bị toàn bộ lưới mành kết hợp chà rạo

Bảng A.1 - Thống kê trang bị toàn bộ lưới mành kết hợp chà rạo 

	Tên gọi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vật liệu
	Quy cách
	Trọng lượng, kg

	1. Áo lưới
	
	
	
	
	

	- Phần đụt
	Tấm
	
	PA
	2a = 24 mm; 210D/12
	11,53

	- Phần thân 4
	Tấm
	
	PA
	2a = 28 mm; 210D/9
	11,19

	- Phần thân 3
	Tấm
	
	
	2a = 28 mm; 210D/9
	127,21

	- Phần thân 2
	Tấm
	
	
	2a = 28 mm; 210D/9
	95,41

	- Phần thân 1
	Tấm
	
	PA
	2a = 34 mm; 210D/6
	302,18

	- Chao với giềng giữa
	
	
	PA
	2a = 50 mm; 210D/15
	3,01

	- Chao với giềng miệng
	
	
	PA
	2a = 50 mm; 210D/15
	4,55

	2. Giềng giữa
	
	
	
	
	

	- Giềng băng
	Dây
	1
	PP
	L  = 150 m; D  = 12 mm
	10,40

	- Giềng luồn
	Dây
	1
	PP
	L  = 150 m; D  = 12 mm
	10,40

	3. Giềng miệng
	
	
	
	
	

	- Giềng băng 
	Dây
	1
	PP
	L  = 70 m; D = 10 mm
	4,23

	- Giềng luồn 
	Dây
	1
	PP
	L  = 70 m; D = 10 mm
	4,23

	4. Dây buộc vòng khuyên
	Dây
	23
	PP
	L  = 2 x 0,30 m; D = 4 mm
	0,10

	5. Giềng rút  chính
	Dây
	1
	PP
	L = 200 m; D = 16 mm
	34,50

	6. Dây giật chốt
	Dây
	2
	PP
	L = 200 m; D = 12 mm
	13,00

	7. Dây kéo đầu lưới
	Dây
	4
	PP
	L = 400 m; D = 12 mm
	26,00

	8. Phao
	Cái
	260
	FP
	(220 x 70 x 50) mm; W = 200 g/cái
	52,00

	9. Phao cốc
	Cái
	3
	PVC
	D = 200 mm; W = 1 060 g/cái
	3,18

	10. Đá dằn
	Viên
	4
	Đá, Bê tông
	W = 25 000 g/viên
	100,00

	11. Vòng khuyên chính
	Cái
	23
	Cu, Fe, Pb
	D = 200 mm; d = 20 mm; W = 3 000 g/cái
	69,00


A.2  Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà rạo (xem hình A.2)
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Hình A.2 - Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà rạo
A.3   Thống kê trang bị toàn bộ lưới mành kết hợp ánh sáng
Bảng A.3 - Thống kê trang bị toàn bộ lưới mành kết hợp ánh sáng
	Tên gọi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vật liệu
	Quy cách
	Trọng lượng, kg

	1. Áo lưới
	
	
	
	
	

	- Phần đụt
	Cheo
	
	PA
	2a = 20 mm; 210D/15
	68,67

	- Phần thân 4
	Cheo
	
	PA
	2a = 24 mm; 210D/9
	42,37

	- Phần thân 3
	Cheo
	
	PA
	2a = 24 mm; 210D/9
	59,32

	- Phần thân 2
	Cheo
	
	PA
	2a = 28 mm; 210D/6
	240,33

	- Phần thân 1
	Cheo
	
	PA
	2a = 34 mm; 210D/6
	184,78

	- Chao với giềng giữa
	
	
	PE
	2a = 50 mm; 380D/15
	44,90

	- Chao với giềng miệng
	
	
	PE
	2a = 50 mm; 380D/15
	54,45

	2. Giềng giữa
	
	
	
	
	

	- Giềng băng
	Dây
	1
	PP
	L  = 170 m; D  = 12 mm
	11,05

	- Giềng luồn
	Dây
	1
	PP
	L  = 170 m; D  = 12 mm
	11,05

	3. Giềng miệng
	
	
	
	
	

	- Giềng băng 
	Dây
	1
	PP
	L  = 100 m; D = 12 mm
	4,50

	- Giềng luồn 
	Dây
	1
	PP
	L  = 100 m; D = 12 mm
	4,50

	4. Dây buộc vòng khuyên
	Dây
	30
	PP
	L  = 2 x 0,30 m; D = 4 mm
	0,10

	5. Giềng rút chính
	Dây
	1
	PP
	L = 300 m; D = 16 mm
	34,50

	6. Dây giật chốt
	Dây
	2
	PP
	L = 200 m; D = 12 mm
	13,00

	7. Dây kéo đầu lưới
	Dây
	4
	PP
	L = 400 m; D = 12 mm
	26,00

	8. Phao
	Cái
	270
	FP
	(220 x 70 x 50) mm; W = 200 g/cái
	54,00

	9. Phao cốc
	Cái
	3
	PVC
	D = 200 mm; W = 1 060 g/cái
	3,18

	10. Vòng khuyên
	Cái
	35
	Pb; Cu; Inox
	D = 200 mm; d = 20 mm; W = 3 000 g/cái
	105,00

	11. Đá dằn
	Viên
	4
	Đá, Bê tông
	W = 25 000 g/viên
	100,00


A. 4  Bản vẽ khai triển vàng lưới manh kết hợp ánh sáng (xem Hình A.4)
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Hình A.4 - Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp ánh sáng

Phụ lục B

(Tham khảo)

Lắp ráp các bộ phận của vàng lưới mành
B.1  Cấu tạo vòng khuyên chính

Vòng khuyên chính hình tròn được làm bằng đồng thau hoặc Inox bọc chì và khối lượng một vòng khuyên từ 2 000 g đến 3 000 g. Cấu tạo vòng khuyên chính (xem Hình A.1).
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CHÚ DẪN:

d là tiết diện vòng khuyên từ 8 mm đến 15 mm.

D là đường kính ngoài vòng khuyên từ 100 đến 150 mm.
Hình B.1 – Cấu tạo vòng khuyên chính

B.2  Lắp ráp vòng khuyên 
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CHÚ DẪN:
Lvk là khoảng cách hai vòng khuyên từ 2 500 mm đến 3 000 mm.

Ldb là chiều dài dây buộc vòng khuyên từ 220 mm đến 320 mm.

Hình B.2 – Trang bị vòng khuyên chính 
B.3   Lắp ráp đá dằn
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CHÚ DẪN:


1. Áo lưới             2. Giềng phao   3. Giềng chì         4. Chì ống             5. Chốt giật


6. Dây giật chốt   7. Đá dằn           8. Dây buộc đá    9. Dây neo thả lưới

Hình B.3 - Lắp ráp đá dằn và mối liên kết chốt giật
B.4   Cấu tạo phao

Phao lưới mành có dạng gần giống hình hộp chữ nhật cắt góc và làm bằng vật liệu Foam PU được ký hiệu là FP và có kích thước là (220 x 70 x 50) mm hoặc phao có lực nổi, kích thước và độ bền tương đương (xem Hình B.4). Trang bị phao cho nghề lưới mành (xem Hình B.4).
	
[image: image7]


Hình B.4 - Cấu tạo phao

B.5   Sơ đồ bố trí lắp ráp phao với giềng giữa

CHÚ DẪN:


1. Giềng giữa

2. Giềng miệng 


A. Khoảng cách lắp ráp hai phao từ 310 mm đến 350 mm


B. Khoảng cách lắp ráp hai phao từ 350 mm đến 450 mm.


C. Khoảng cách không lắp ráp phao
Hình B.5 - Sơ đồ bố trí lắp ráp phao với giềng giữa
B.6  Lắp ráp phao với dây giềng giữa

[image: image8]
CHÚ DẪN:
Lp là khoảng cách hai phao phần giữa giềng giữa.

nmL là số mắt lưới lắp ráp cho một quả phao vào giềng giữa lưới từ 7 đến 8 mắt lưới.

Hình B.6.1 – Lắp ráp phao với giềng giữa
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CHÚ DẦN:
1. Phao cốc.
2. Phao con.
3. Giềng phao.

4. Áo lưới.
5. Nút buộc phao cốc với giềng giữa.
Hình B.6.2 - Lắp ráp phao cốc
B.7   Lắp ráp các bộ phận trong áo lưới

[image: image10.emf]


Hình B.7.1 - Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều dọc

[image: image11.emf]


Hình B.7.2 - Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều ngang

Phụ lục C
(Tham khảo)

Kỹ thuật khai thác lưới mành

Hình C - Sơ đồ quy trình khai thác nghề lưới mành

C.1  Quy trình tổ chức khai thác lưới mành kết hợp chà rạo (xem Hình C.1.1; C.1.2; C.1.3; C.1.4)
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CHÚ DẪN:


1. Chà rạo
2. Thuyền thúng dụ đàn cá ra khỏi chà rạo
Hình C.1.1 - Tập trung cá quanh chà rạo
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CHÚ DẪN:


1. Vàng lưới mành
2. Tàu

3. Đá dằn (Neo)
Hình C.1.2 - Thả đá dằn (neo) và lưới vào vị trí khai thác
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CHÚ DẪN:


1. Vàng lưới mành
2. Tàu

3. Thúng chai dẫn cá vào lưới
4. Chà rạo

Hình C.1.3 - Dồn cá vào lưới
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CHÚ DẪN:


1. Tàu

2. Lưới

Hình C.1.4 - Thu lưới và bảo quản sản phẩm

C.2  Quy trình tổ chức khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng (xem Hình C.2.1; C.2.2; C.2.3; C.2.4; C.2.5)
[image: image16.emf]1


2


3


4




1

2

3

4


CHÚ DẪN:


1. Tàu

2. Bè đèn
3. Đàn cá tập trung dưới ánh sáng

4. Đá dằn (Neo)
Hình C.2.1 - Thả đá dằn (neo) và tập trung đàn cá
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CHÚ DẪN:


1. Tàu

2. Bè đèn
3. Đàn cá tập trung dưới ánh sáng của bè đèn

Hình C.2.2 - Tập trung đàn cá quanh bè đèn
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CHÚ DẪN:


1. Tàu

2. Bè đèn
3. Đàn cá tập trung

4. Vàng lưới mành
Hình C.2.3 - Thả neo và lưới vào vị trí khai thác
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CHÚ DẪN:


1. Tàu

2. Bè đèn
3. Vàng lưới mành

Hình C.2.4 - Dẫn cá vào lưới
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CHÚ DẪN:

1. Tàu

2. Lưới

Hình C.2.5 - Thu lưới và bảo quản sản phẩm

C.3   Bố trí nhân lực và kỹ thuật khai thác lưới mành
C.3.1 Chuẩn bị
Chuẩn bị đủ ngư cụ, vật dụng, trang thiết bị, nhiên liệu, thực phẩm.
Thao lại lưới, sắp xếp lại hệ thống dây giềng, đá dằn, neo và dây neo.
C.3.2 Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới

Bố trí thuyền viên khi thả lưới (xem Hình C.3.2).

CHÚ DẪN:

TV1. Thuyền viên ở ca bin, điều khiển ánh sáng và chỉ huy chung.

TV2, TV6. Thuyền viên ở mũi tàu, liên kết đá dằn với lưới, thả đá dằn, điều chỉnh độ sâu, độ mở của lưới ở phía mũi tàu.

TV3, TV4. Thuyền viên có nhiệm vụ như TV2, TV6 nhưng ở phía đuôi tàu.

TV5, TV7. Thuyền viên ở boong thao tác, thả dây giềng chì, giềng phao, lưới.

TV8. Thuyền viên ở boong thao tác, xử lý dây kéo bè đèn/chà di động, phụ giúp TV5, TV7.

Hình C.3.2 - Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới
* Thả neo

Sau khi xác định vị trí thả neo, TV2, TV4, TV6, TV8 thả 1 neo ở mũi, kiểm tra neo đã bám đáy thì nới dây neo và cho tàu chạy chậm theo hướng ngược lại để thả neo thứ 2. Sau khi thả, hai neo giữ tàu nằm xuôi theo nước hoặc ngược nước. Chiều dài dây neo thả từ 2 đến 3 lần độ sâu. Khoảng cách giữa hai neo tùy theo dòng chảy.  

Trường hợp tàu sử dụng 1 thúng đầu lưới, sau khi xác định gió, nước để quyết định hướng thả neo, tiến hành thả thuyền thúng và thả neo. Sau đó tàu di chuyển ra xa thuyền thúng và thả neo, vị trí 2 neo phải cân đối nhau theo dòng chảy và khi nới dây neo thì tàu và thuyền thúng sẽ gặp nhau ở cuối nước. Khoảng cách 2 neo tùy thuộc vào dòng chảy, nếu dòng chảy êm thì đặt 2 neo thật rộng, nếu dòng chảy mạnh thì đặt 2 neo hẹp lại. 

* Tập trung cá
TV4 cho hệ thống giàn đèn hoặc hệ thống chà rạo trên tàu hoạt động để thu hút cá. Thời gian phát sáng tuỳ thuộc mức độ cá tập trung xung quanh tàu. TV1 quan sát, đánh giá mật độ cá đã tập trung để quyết định thời điểm thả lưới. 

* Thả lưới

Trước khi thả lưới, 1 dây neo được chuyển ra đuôi tàu để quay tàu vuông góc dòng chảy, cố định dây neo để mạn trái tàu luôn chịu tác dụng của nước. Khi tàu đã cố định, TV1 tắt đèn ở đuôi tàu, sau từ 2 đến 3 phút, tiếp tục tắt lần lượt các đèn ở mạn thả lưới, mỗi đèn cách nhau từ 1 đến 2 phút, tắt dần từ phía đuôi đến phía mũi tàu. Khi các đèn ở mạn thả lưới đã tắt, TV8 phát sáng bè đèn phụ và cố định vào mạn trái tàu, hướng xuôi nước và tiến hành thả lưới. Khi thả lưới thì luôn thả dây gài chốt (dây giật chốt) dài hơn dây neo lưới từ 2 đến 3 m. Độ sâu giềng miệng được thả tùy thuộc đối tượng đánh bắt.
Thả lưới theo trình tự: giềng miệng, áo lưới, giềng giữa, dây kéo bè đèn, đá dằn, dây gài chốt, dây neo lưới.

*  Trường hợp sử dụng thuyền thúng đầu lưới

Trường hợp thả lưới với 1 thuyền thúng đầu lưới thì giống như trường hợp thuyền thúng đi neo để thả bè ánh sáng/chà rạo.

Trước khi thả lưới, tàu và thuyền thúng đồng thời nới dây neo kết hợp bơi chèo và tàu chạy số lùi. Khi tàu và thuyền thúng gặp nhau ở cuối nước, chuyển 1 dây đầu lười, đá dằn từ tàu sang thuyền thúng. Sau khi tàu và thuyền thúng đã buộc đá dằn, gài chốt giật thì đồng thời thu dây neo và thả đá dằn. Trong quá trình thu dây neo thì lưới trên tàu được thả xuống nước. Khi lưới đã thả hết, tàu và thúng tiếp tục thu dây neo để kéo căng miệng lưới ở vị trí hợp lý và tiến hành cố định dây neo để giữ lưới.

* Dẫn cá vào lưới

Khi giềng phao đã căng ra hết, lưới đã được điều chỉnh đúng vị trí. TV8 phát sáng bè đèn chính và đưa đến mạn phải. Khi ánh sáng ổn định, TV8 thả bè đèn xuống nước. Đồng thời TV1 tắt lần lượt các đèn ở mạn trái và bè đèn phụ để bè đèn chính thu hút sự chú ý của cá. 

Khi các đèn mạn trái và bè đèn phụ đã tắt, TV8 bắt đầu cho bè đèn chính di chuyển về phía lưới. Tốc độ di chuyển bè đèn nhỏ hơn 0,5 m/s.

Tương tự như lưới mành kết hợp ánh sáng thì lưới mành kết hợp chà rạo cũng tổ chức như sau: TV8 bắt đầu di chuyển hệ thống chà di động về phía lưới, di chuyển chà di động nhỏ hơn 0,5 m/s.
C.3.3 Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới 

Khi bè đèn hoặc chà di động di chuyển được khoảng 1/2 chiều dài từ giềng chì đến phao cốc thì thu lưới. TV2, TV6 ở mũi tàu và TV3, TV4 ở đuôi tàu đồng thời kéo dây giật chốt và thu dây đầu lưới, TV5 và TV7 thu dây kéo giữa, TV8 thu dây kéo bè đèn hoặc chà di động. Hướng thu lưới vuông góc với mạn tàu, thu lưới ngược nước.

Trình tự thu lưới: đá đòi, giềng chì, giềng phao, lưới, dây và bè đèn.

Trong quá trình thu lưới, phát hiện có sự hỏng hóc thì TV2, TV3 hoặc TV4 tiến hành sửa chữa. Bố trí nhân lực khi thu lưới (xem Hình C.3.3).


CHÚ DẪN:

TV1. Thuyền viên ở ca bin, quan sát và chỉ huy chung.

TV2, TV6. Thuyền viên ở mũi tàu, kéo chốt giật, thu đá dằn, thu đầu cánh.

TV3, TV4. Thuyền viên ở đuôi tàu, kéo chốt giật, thu đá dằn, thu đầu cánh.

TV5, TV7: Thuyền viên ở boong thao tác, thu giềng chì, giềng phao, lưới.

TV8: Thuyền viên ở boong thao tác, thu dây kéo và bè đèn, phụ giúp TV5, TV7.

Hình C.3.3 - Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới
C.3.4 Bảo quản sản phẩm
Cá đưa lên tàu ở boong thao tác. Nếu nhiều thì dùng vợt để xúc, nếu ít thì kéo trực tiếp lên boong.

Phân loại theo kích cỡ, chủng loại, xếp vào khay nhựa rồi đưa xuống hầm đá.

Khi kết thúc công việc bảo quản, TV7, TV8 giặt sạch lưới, dây giềng, vệ sinh tàu.

TV2, TV4, TV5 thao lưới và sắp xếp từ phía mũi về phía đuôi theo trình tự: hệ thống dây, lưới, giềng phao, giềng chì, đá dằn, neo. 
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